
Tuần 1 - Buổi sáng Từ 05-09-2022 đến 11-09-2022

Thứ
ngày tháng Tiết Môn

học

Tiết
theo
CT

Tên HS
nghỉ tiết

Tên bài, nội
dung công

việc

Kiểm
tra

miệng

Nhận xét
của giáo

viên

Điểm/Xếp
loại Ký tên

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Thứ 2
05/09/2022

1
2
3
4
5

Thứ 3
06/09/2022

1 Ngoại
ngữ 1

Vắng 1:
Lê Thu
Hương
(K)

Unit 1 -
Getting
started

Chú ý Tốt Nguyễn
Hữu Hà

2 Ngữ văn 1

Vắng 1:
Lê Thu
Hương
(K)

Bài 1 tri thức
ngư văn 10 / Tốt Trương

Thị Chính

3
Hóa học
(Hóa
CB)

1 Vắng 0
Bài 1: Nhập
môn hóa học
(Tiết 1)

10 / Tốt Trần Phú
Hữu

4

Hoạt
động
trải
nghiệm,
hướng
nghiệp
(Sinh
hoạt
lớp)

4

Vắng 1:
Lê Thu
Hương
(K)

Tìm hiểu một
số phẩm chất
cần có của
người HS

Tiết 1,2,3
Sinh hoạt
dưới cờ

Tốt Nguyễn
Thị Hoa

5

Công
nghệ
trồng
trọt

1

Vắng 1:
Lê Thu
Hương
(K)

CHỦ ĐỀ 1:
GIỚI THIỆU
CHUNG VỀ
TRỒNG
TRỌ T Bài 1:
TRỒNG
TRỌ T
TRONG
BỐI CẢNH
CUỘ C
CÁCH
MẠNG
CÔNG
NGHỆ 4.0

Tốt Nguyễn
Thị Hoa

1
Địa lí
(Địa lí 1

Vắng 1:
Lê Thu

Bài 1. Môn
địa lí với định
hướng nghề tốt 10 / Tốt

Nguyễn
Thị Thảo



Thứ 4
07/09/2022

CB) Hương
(P)

nghiệp cho
học sinh

2
3

4
Ngữ văn
(Văn
học)

2

Vắng 1:
Lê Thu
Hương
(K)

Các vị thần
sáng tạo thế
giới

10 / Tốt Trương
Thị Chính

5

Giáo
dục kinh
tế và
pháp luật

1 Vắng 0

Bài 1: Nền
kinh tế và các
hoạt động
của nền kinh
tế.

Ngoan 10 / Tốt Hà Thị
Thu Tâm

Thứ 5
08/09/2022

1 Ngoại
ngữ 2

Vắng 3:
Lê Thu
Hương
(K), Lê
Thị Mỹ
Lan (K),
Cao
Tường Vy
(K)

Unit 1 -
Language Chú ý Tốt Nguyễn

Hữu Hà

2
Ngữ văn
(Văn
học)

3

Vắng 3:
Lê Thu
Hương
(P), Lê
Thị Mỹ
Lan (K),
Cao
Tường Vy
(P)

Tản Viên từ
Phán phụ lục

Nhân 8,
Nhài,
Tùng
KTB

9 / Khá Trương
Thị Chính

3
Địa lí
(Địa lí
CB)

2

Vắng 3:
Lê Thị
Mỹ Lan
(K), Lê
Thu
Hương
(P), Cao
Tường Vy
(P)

Bài 2, tiết 1:
Một số
phương pháp
biểu hiện các
đối tượng địa
lí trên bản đồ:
phương pháp
kí hiệu, kí
hiệu đường
chuyển động

tốt Tốt Nguyễn
Thị Thảo

4

Giáo
dục
quốc
phòng
và an
ninh

1

Vắng 3:
Lê Thu
Hương
(P), Cao
Tường Vy
(P), Lê
Thị Mỹ
Lan (K)

Lịch sử,
truyền thống
của lực lượng
vũ trang nhân
dân Việt Nam

được Tốt Võ Văn
Chuyên

5



Thứ 6
09/09/2022

1
Địa lí
(Địa lí
CB)

3

Vắng 1:
Lê Thu
Hương
(P)

Bài 2, tiết 2:
Phương pháp
chấm điểm,
khoanh vùng,
bản đồ - biểu
đồ

lớp học
tốt Tốt Nguyễn

Thị Thảo

2

3 Ngoại
ngữ 3

Vắng 1:
Lê Thu
Hương
(P)

Unit 1 -
Reading

Thu
Hương (tai
nạn)

Tốt Nguyễn
Hữu Hà

4

5

Giáo
dục kinh
tế và
pháp luật

2 Vắng 0

Bài 1: Nền
kinh tế và các
hoạt động
của nền kinh
tế (Tiết 2)

Hạnh
Nhi 8,
Lê Linh
9

Tốt (Bạn
Hương
vắng do bị
tai nạn)

10 / Tốt Hà Thị
Thu Tâm

Thứ 7
10/09/2022

1

Địa lí
(Địa lí
chuyên
đề)

1

Vắng 2:
Lê Thu
Hương
(P),
Nguyễn
Thị Thùy
Trang (K)

CĐ 10.1.
Biến đổi khí
hậu: Khái
niệm của biến
đổi khí hậu

học tập
trung Tốt Nguyễn

Thị Thảo

2

3
Hóa học
(Hóa
CB)

2 Vắng 0
Bài 1: Nhập
môn hóa học
(Tiết 2)

10 / Tốt Trần Phú
Hữu

4

Ngữ văn
(TC
Ngữ
văn)

1 Vắng 0 Tri Thức
tổng quát 10 / Tốt Trương

Thị Chính

5

Ý kiến nhận xét của giáo viên chủ nhiệm lớp: …
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……………………

Ý kiến nhận xét của ban giám hiệu: ……………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP
(Ký, ghi rõ họ tên)

BAN GIÁM HIỆU
(Ký, ghi rõ họ tên)



-  Tổng số tiết học trong tuần: 22
-  Tổng số tiết không thực hiện: 02 (Sáng: 2, Chiều: 0)
-  Tổng số giờ xếp loại: 18/18 [17 Tốt; 01 Khá; 0 Trung bình; 0 Yếu]
-  Điểm trung bình chung: 4.94


